
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 622 đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

05/01/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHONG PHÁT

4101455843

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
THUẬN PHONG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHONG PHAT CONSTRUCTION 
AN TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH XD VÀ TM THUẬN PHONG PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914046559
Email:

Fax:
Website:
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4.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

2. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

3. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

4. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

5. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

6. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

8. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét làm vật liệu xây dựng 
thông thường

0810

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

12. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

13. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

4100(Chính)

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

4290

15. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng

4312

16. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện đến 110KVLắp đặt hệ thống 
điện khác

4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

4322

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện)

4659

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng. Cho thuê máy 
móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính). Cho thuê máy 
móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào 
đâu

7730

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN ĐỨC 
HƯỞNG

Tổ 46 Khu vực 5, 
Phường Quang Trung, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.800.000.000 40,00 211884779

2 TRÌNH 
PHƯỚC 
QUANG

Số 622 Tây Sơn, 
Phường Quang Trung, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.800.000.000 40,00 211593070

3 HÀ DUY 
TUỆ

Phố Lạc Quần, Xã 
Xuân Ninh, Huyện 
Xuân Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

900.000.000 20,00 161970862

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRÌNH PHƯỚC QUANG Nam

29/05/1976 Kinh Việt Nam

211593070
08/06/2010 Công an Bình Định

Số 622 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 622 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
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